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LỊCH BÁO GIẢNG
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Năm học: 2022-2023
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 30

	Từ ngày: 10/04/2023 - Đến ngày: 14/04/2023
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/4
	Buổi sáng
	1
	88
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	291
	Tiếng Việt
	Đọc: Mai An Tiêm (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	Unit 9: Classroom activities – Lesson 2.1
	

	
	
	4
	292
	Tiếng Việt
	Đọc: Mai An Tiêm (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	146
	Toán
	Ki-lô-mét (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (tiết 2)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
11/4
	Buổi sáng
	1
	293
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Mai An Tiêm
	Máy chiếu

	
	
	2
	294
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa N (kiểu 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	147
	Toán
	Ki-lô-mét (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	29
	HDH
	Dạy bù ĐĐ: Em với quy định nơi công cộng (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 3: Tung và bắt bóng bằng hai tay (Tiết 1)
	Bóng rổ

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập: Hát và đọc nhạc. Vận dụng – Sáng tạo
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	4
12/4
	Buổi sáng
	1
	295
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	296
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	148
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	30
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	59
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	89
	HĐTN
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
13/4
	Buổi sáng
	1
	149
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Luyện tập và biểu diễn bài hát: Trang trại vui vẻ
	

	
	
	3
	297
	Tiếng Việt
	Viết: Thư gửi bố ngoài đảo

Phân biệt: d/gi, s/x, ip/iêp
	Máy chiếu

	
	
	4
	298
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	60
	TNXH
	Các mùa trong năm (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ trang trí đường diềm ở đồ vật
	

	6
14/4
	Buổi sáng
	1
	299
	Tiếng Việt
	LT2: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân
	Máy chiếu

	
	
	2
	300
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	150
	Toán
	Luyện tập
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Unit 9: Classroom activities – Lesson 2.2
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài 3: Tung và bắt bóng bằng hai tay (Tiết 2)
	Bóng rổ

	
	
	3
	90
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 27 lượt      

                 Giang Biên, ngày   27   tháng  3   năm 2023

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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